TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC VỤ CỤC THUỘC BỘ Y TẾ
ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM
PHẦN I

CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VỀ BỐ CỤC VÀ NGOÀI CHƯƠNG, ĐIỀU

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1. 
	
	
	


phÇn II

c¸c ý kiÕn gãp ý cô thÓ vÒ ch­¬ng, ®iÒu

C¸c gãp ý ngoµi c¸c ®iÒu thuéc ch­¬ng 1

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	
	
	


c¸c ý kiÕn gãp ý cô thÓ vÒ néi dung c¸c ®iÒu thuéc Ch­¬ng I

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh

	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	
	
	


C¸c gãp ý ngoµi c¸c ®iÒu thuéc ch­¬ng II
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Cục Khoa học Công nghệ vào đào tạo
	Thay gạch đầu dòng thành các điểm a, b… cho phù hợp với quy định và thể thức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	Tiếp thu


c¸c ý kiÕn gãp ý cô thÓ vÒ néi dung c¸c ®iÒu thuéc Ch­¬ng II

Điều 2. Đối tượng áp dụng
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	Cục Quản lý dược Bộ y tế
	Khoản 2 Điều 2 Đề nghị bổ sung Người có thẩm quyền kiểm tra, lập Biên bản vi phạm hành chính
	Người có thẩm quyền lập kiểm tra, lập Biên bản vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành, xử phạt vi phạm hành chính quy định đã được quy định chi tiết tại Chương X Luật An toàn thực phẩm và Điều 27 (Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính) dự thảo Nghị định này.


Điều 3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	Cục Y tế dự phòng - BYT
	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo vi phạm” vào Khoản 3 Điều 3
	Tiếp thu


Điều 5. Vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	Cục Khoa học Công nghệ và đào tạo – BYT
	Bỏ quy định xử phạt đối với hành vi “không có Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy” để phù hợp quy định pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (trong quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy không có loại giấy này)
	Tiếp thu

	
	Cục Khoa học Công nghệ và đào tạo – BYT
	- Đề nghị tăng mức phạt cho đảm bảo tính giáo dục, răn đe đối với Khoản 4 Điều 5 và sửa lại thành: “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm, trừ các hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều này.”
	Tiếp thu tuy nhiên đã sửa đổi cho phù hợp thực tế, không nêu chung chung


Điều 6. Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	Cục Khoa học Công nghệ và đào tạo – BYT
	Đề nghị tăng mức xử phạt và chia các mức xử phạt Khoản 3 Điều 6 như sau:

“3. Xử phạt đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng theo một trong các mức sau đây:

a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng mà sản phẩm thực phẩm vi phạm có giá trị dưới 5.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng mà sản phẩm thực phẩm vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ngoài danh mục đượcvc phép sử dụng mà sản phẩm thực phẩm vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”
	Tiếp thu tuy nhiên sửa đổi cho phù hợp Điểm a Điều 317 Bộ luật hình sự sửa đổi thì sản phẩm thực phẩm vi phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng  trờ lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự 



Điều 9. Vi phạm quy định về sử dụng vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	Cục Khoa học Công nghệ và đào tạo – BYT
	Tăng mức xử phạt đối với Điểm a Khoản 1 Điều 9: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân” thành “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân”


	Theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 38 thì vật liệu bao gói không thuộc đối tượng cấp giấy Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và hành vi Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy nên bãi bỏ các hành vi liên quan


Điều 10. Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	Cục Y tế dự phòng - BYT
	Khoản 6 Điều 10 đề nghị bổ sung nội dung bắt buộc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng bị sửa chữa, tấy xóa làm sai lệch nội dung giấy xác nhận nội dung Giấy xác nhận đủ sức khỏe
	Căn cứ cuộc họp BST, đối với các hành vi liên quan khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ theo thực tế còn hình thức do vậy sẽ không quy định hành vi vi phạm. Để đảm bảo an toàn trong quá trình kinh doanh sẽ kiểm soát đối với việc “sử dụng người đang mắc các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm để tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm”.


Điều 27. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	Cục Quản lý Dược - BYT
	Khoản 4 Điều 27 đề nghị tăng mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thực phẩm các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.


	Bãi bỏ Khoản này lý do đã quy định cụ thể và phù hợp tại Khoản 51 Điều 2 Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định 158/2013/NĐ-CP


Điều 27. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	Cục Quản lý Dược - BYT
	Khoản 4 Điều 27 đề nghị tăng mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thực phẩm các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.


	Bãi bỏ Khoản này lý do đã quy định cụ thể và phù hợp tại Khoản 51 Điều 2 Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định 158/2013/NĐ-CP
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